
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 403A1 Ca thi: 5

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT10060 PHÙNG THỊ HƯƠNG 66DCKT11

2 2 66DCKT10009 ĐỖ THỊ LINH 66DCKT11

3 3 66DCKT10064 HOÀNG THỊ NGỌC MAI 66DCKT11

4 4 66DCKT10055 LÊ TRÀ MY 66DCKT11

5 5 66DCKT10107 HỨA BÍCH NGỌC 66DCKT11

6 6 66DCKT10003 NGUYỄN THỊ THU NGOAN 66DCKT11

7 7 66DCKT10176 NGUYỄN HỒNG NHUNG 66DCKT11

8 8 66DCKT10088 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 66DCKT11

9 9 66DCKT10030 NGUYỄN THẢO QUỲNH 66DCKT11

10 10 66DCKT10059 PHAN VĂN THẢO 66DCKT11

11 11 66DCKT10118 HOÀNG THU THỦY 66DCKT11

12 12 66DCKT10157 NGUYỄN THỊ THU THỦY 66DCKT11

13 13 66DCKT10171 LÊ HUYỀN TRANG 66DCKT11

Ngày thi: 22/3/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kế toán quản trị HT thi: Viết

13 13 66DCKT10171 LÊ HUYỀN TRANG 66DCKT11

14 14 66DCKT10173 NGUYỄN MINH HẠNH 66DCKT12

15 15 66DCKT10271 TRẦN THỊ NGA 66DCKT12

16 16 66DCHT10022 LÊ ĐẠI PHƯƠNG 66DCKT12

17 17 66DCHT10037 PHẠM XUÂN THẮNG 66DCKT12

18 18 66DCKT10178 NGUYỄN THỦY TIÊN 66DCKT12

19 19 66DCKT10066 TRẦN THỊ KIM XUYẾN 66DCKT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 19 sinh viên



PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 403A1 Ca thi: 5

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 20 66DCKT10140 Phùng Thị Quế Anh 66DCKT11

2 21 66DCKT10025 Nguyễn Thị Duyên 66DCKT11

3 22 66DCKT10141 Nguyễn Thị Hiền 66DCKT11

4 23 66DCKT20507 Phí Thị Thanh Huyền 66DCKT11

5 24 66DCKT10137 Nguyễn Thị Bích Liên 66DCKT11

6 25 66DCKT10047 Nguyễn Thị Mai Linh 66DCKT11

7 26 66DCKT10203 Nguyễn Thị Thùy Linh 66DCKT11

8 27 66DCKT10123 Lê Thị Mai Loan 66DCKT11

9 28 66DCKT10198 Đỗ Thùy Dung 66DCKT12

10 29 66DCKT30013 Đỗ Thị Thu Hà 66DCKT12

11 30 66DCKT10273 Đỗ Thị Thanh Lan 66DCKT12

12 31 66DCKT30016 Nguyễn Thu Trang 66DCKT12

Ngày thi: 22/3/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kế toán quản trị HT thi: Viết

12 31 66DCKT30016 Nguyễn Thu Trang 66DCKT12

13 32 66DCKT10185 Lê Thảo Vân 66DCKT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 13 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


